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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em 

 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024 
 

        Thực hiện Công văn số 2330/LĐTBXH-BVCSTE ngày 25 tháng 9 năm 2024 

của Sở Lao động -Thương binh và Xã Hội tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả thực 

hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối 

năm 2024; Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRẺ EM 

1. Tổng số trẻ em trên địa bàn thành phố: 9.367 em, chiếm 19,66% dân số 

(9.367 em/47.634 người); trong đó: Nam: 4.814 em, chiếm 51,39% (4.814 em/9.367 
em), Nữ: 4.553 em, chiếm 48,6 % (4.553 em/47.634 em); trẻ em dân tộc kinh: 2.890 

em;  trẻ em dân tộc khác 6.477 em; trẻ em dưới 6 tuổi: 2.404 em. 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 100 em (trong đó: Mồ côi cả cha và mẹ: 02 em; 
bị bỏ rơi: 07 trẻ em; không nơi nơi tựa: 02 em;  khuyết tật: 89 em) 

        - Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: 293  em (con hộ nghèo và hộ 
cận nghèo) 

- Số người chưa thành niên từ 16 tuổi đến 18 tuổi: 1.667 người, chiếm 3,49% 

(1.667 người/47.634 người), tổng dân số thành phố. 

           2. Thực trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

         - Bạo lực trẻ em: 02 vụ (02 trẻ em) bị bạo hành tại gia đình (xảy ra tại tổ 4, tổ 
9A, phường Đức Xuân), chính quyền địa phương nơi trẻ em cư trú đã xác minh, can 

thiệp, hỗ trợ kịp thời theo quy định. 

        -  Xâm hại tình dục trẻ em: 03 vụ (03 trẻ em), khởi tố bị can 03 vụ (03 bị can), 
tội giao cấu với người dưới 16 tuổi tại tổ 1B phường Đức Xuân; tổ 16 phường Sông 

Cầu; 01 vụ trẻ em trú tại thôn Nà Dì, xã Dương Quang (xảy ra tại thôn Nặm Tốc,  xã 
Đôn Phong, huyện Bạch Thông). 

        3. Thực trạng trẻ em bị tai nạn thương tích 

         Tổng số trẻ em bị tai nạn thương tích 16 trẻ em, tử vong 02 trẻ em (đuối nước 

01 em, xảy ra tại tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng, tai nạn giao thông 01 em, xảy 
ra tại thôn Quan Nưa, xã Dương Quang).   

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRẺ EM 

1. Công tác chỉ đạo 
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 Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong năm 2024 

Ủy ban nhân dân  thành phố đã ban hành  40 văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan 

đến công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ( chi tiết Phụ lục 01đính kèm). 

 Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em. Lồng ghép xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em theo giai đoạn và hằng năm với các mục tiêu, chỉ tiêu, chương tình hoạt 

động cụ thể, thiết thực. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em  

        Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, 

qua các buổi sinh hoạt hè về Luật trẻ em 2016; các chính sách hỗ trợ cho trẻ em 

nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt; tuyên truyền bảo vệ trẻ 

em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần 

thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc 

sống... Đặc biệt tập trung vào chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 

“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Tuyên truyền Tổng đài Quốc 

gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 để mọi người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu 

cầu tìm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ hành vi xâm hại trẻ em. 

         Các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương đã tăng cường 

phối hợp tuyên truyền về thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ 

em, cụ thể: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Thành đoàn, Tổ chức Childfund Việt Nam tại Bắc Kạn tổ chức thành công Diễn 

đàn trẻ em thành phố lần thứ V, năm 2024, có chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên 
nguồn lực cho trẻ em” với hơn 80 trẻ em tham gia; tổ chức lựa chọn và thành lập 

đoàn gồm 10 trẻ em đi tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh lần thứ XI năm 2024. Trẻ em 

tham dự Diễn đàn được thực hiện Quyền tham gia của mình, được phát biểu, trình 

bày ý kiến, bày tỏ quan điểm, nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được 

chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình đối với các lãnh đạo thành phố, các cơ quan và tổ 

chức có liên quan; tại Diễn đàn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, 

ban, ngành đã ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và tổng hợp, trao đổi, 

trả lời, giải đáp ý kiến của trẻ em; Qua đó đề ra giải pháp, hướng dẫn, trang bị các kỹ 

năng cho trẻ em tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm hại, bạo lực, tai nạn thương 

tích trẻ em, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước trong tình hình mới. Tổ chức trao học bổng cho 42 trẻ em hoàn cảnh 

khó khăn có thành tích học tập tốt năm học 2023-2024, giá trị 24.600.000 đồng, tại 

Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024. Phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức khám sàng lọc, tư vấn, phẫu thuật điều trị 

cho trẻ em bị khuyết tật hệ vận động, khuyết tật vùng hàm mặt và trẻ em mắc bệnh 

tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của toàn ngành, phụ huynh, cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của giáo 
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dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và 

phổ biến kiến thức pháp luật trong toàn ngành, chú trọng nội dung giáo dục về Luật 

Giáo dục, Luật trẻ em, quyền và bổn phận trẻ em, trách nhiệm công dân.100% các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông quán triệt thực hiện Luật trẻ em 2016, đảm bảo 

quyền và bình đẳng về cơ hội được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát 

huy tốt nhất tiềm năng của trẻ em, học sinh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 

Giáo dục mầm non theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về Sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trrưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 100% các cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức phù hợp như: tuyên truyền dưới cờ, bảng tin, phát thanh học đường;...; 

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh bằng nhiều hình thức: lồng 

ghép vào các chương trình ngoại khóa, tích hợp vào chương trình chính khóa thông 

qua các môn học phù hợp; thông qua một số văn bản hướng dẫn thường xuyên của 

ngành về xây dựng môi trường học tập, quản lý nhà trường; xây dựng văn hóa trường 

học, công tác thi đua khen thưởng, xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích, giáo dục kỹ năng sống trong trường mầm non, phổ thông; 100% các 

trường thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục ngoại khóa, tổ chức hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh, trẻ em thông qua xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học 

sinh tham gia các diễn đàn tại lớp để trao đổi, nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến 

quyền và bổn phận của trẻ em. 

- Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật về Luật trẻ em, Luật nuôi con nuôi và các chế tài xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, các chính sách hỗ trợ cho trẻ em 

nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; kỹ năng phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống tai nạn giao thông; phòng ngừa, 

giảm thiểu lao động trẻ em bằng nhiều hình thức như bằng nhiều hình thức như: 

Trang thông tin điện tử, phát trên loa truyền thanh phường các tin bài về công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ và phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tai nạn thương 

tích…; treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo 

vệ trẻ em”. Thực hiện đăng ký khai sinh cho 100% trẻ em sinh ra theo đúng quy định 

pháp luật, tổng số 352 em (Nam: 191 em, Nữ: 161 em) được đăng ký khai sinh trong 

đó: Đúng hạn 331 em, quá hạn 21 em; Trẻ em làm con nuôi: Người nước ngoài 05 

em (Nam:  04 em, Nữ: 01 em), Người trong nước 01 em (Nam: 01 em, Nữ: 0 em); Trẻ 

em tảo hôn: Không có. 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông thực hiện phát trên hệ thống loa truyền thanh, truyền hình 25 tin bài; trên 

cổng thông tin điện tử 09 tin bài, treo 05 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan. 

- Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường phối 

hợp với các địa phương lồng ghép tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân về Luật Trẻ 

em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình các buổi họp thôn, tổ dân phố  với hơn 1.224 

người tham dự, nội dung tuyên truyền: các hành vi bạo lực, hậu quả của các vụ bạo 

lực, các biện pháp bảo vệ nạn nhân bị bạo lực, phòng, chống xâm hại trẻ em; ngăn 
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ngừa, tình trạng sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, tuyên truyền 

rộng rãi số điện thoại của Tổng đìa điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111). 

- Thành đoàn triển khai tới 100% các Liên đội thực hiện qua chào cờ, sinh hoạt 

dưới cờ hàng tuần, sinh hoạt Đội tuyên truyền cho thiếu nhi gắn với sinh hoạt theo chủ 

điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền đa dạng như: Tuyên truyền qua loa phát thanh, các trang 

mạng xã hội, fangage Tuổi trẻ thành phố, Fangage các tổ chức cơ sở đoàn, tuyên 

truyền trực tiếp, phối hợp Công an thành phố tuyên truyền về Luật an ninh mạng 

phòng chống ma túy, an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng 

sống cho đội viên thiếu niên và học sinh, kết quả: tuyên truyền được 250 buổi; tiếp cận 

trên 6.000 lượt đội viên thiếu niên tham gia; Thành lập Đoàn tham gia liên hoan các 

đội tuyên truyền về luật trẻ em; phòng, chống tại nạn thương tích, đuối nước, xâm hại 

trẻ em năm 2024 do tỉnh tổ chức kết quả đạt giải nhì. Phối hợp với phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố tổ chức thành công Đại hội cháu ngoan Bác Hồ thành phố Bắc Kạn 

năm học 2023 -  2024, tuyên dương, khen thưởng 90 thiếu nhi là đại biểu cháu ngoan 

Bác Hồ tiêu biểu xuất sắc; 12 Liên đội mạnh xuất sắc cấp thành phố. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ Chỉ đạo cơ sở Hội tích cực lồng ghép tuyên truyền Luật 

trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ,chăm sóc và 

giáo dục trẻ em vào các buổi sinh hoạt chi hội, tọa đàm,... được 06 cuộc với hơn 300 

lượt người dự. Phối hợp Thành đoàn thành lập 01 Đội tuyên truyền tham gia Liên 

hoan tuyên truyền về Luật trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm 

hại trẻ em lần thứ II, năm 2024 do Hội Liên hiệp phụ nữ  tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn 

tổ chức. Tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, nâng bước chân em đến trường” 

tặng 68 xuất học bổng trị giá 34.000.000đ và 100 chiếc ba lô; 01 cuộc Giao lưu nhân 

ngày Gia đình Việt Nam tại tổ Khuổi Pái với 50 đại biểu và 3 gia đình tham gia. Chỉ 

đạo các cơ sở Hội thực hiện mô hình điểm “Làng quê an toàn” cho phụ nữ và trẻ em 

và trao tặng khu vui chơi cho trẻ em tại thôn Bản Bung xã Dương Quang. Tổ chức 

sinh hoạt mô hình “Người cha tốt của con” nhân kỷ niệm 10 năm thành lập mô hình 

thông qua đó cung cấp các kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con; đồng thời duy trì tốt các 

mô hình “Khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Phòng, chống xâm hại trẻ em”, 

“Cha mẹ hiểu con niềm vui nhân đôi”, “Nuôi lợn đất, lợn nhựa”, “Phụ nữ trẻ em phát 

triển” , “Gia đình sẻ chia”..., “Khu vui chơi cho trẻ em”, “Đường điện thắp sáng”, 

“Điểm vui chơi cho thiếu nhi ”...Trong năm, 100% cơ sở Hội nhận đỡ trẻ mồ côi; Hội 

Liên hiệp phụ nữ  thành phố nhận đỡ đầu 3 trẻ, 08 xã, phường và 01 đơn vị trực thuộc 

nhận 17 trẻ, tặng học bổng, hỗ trợ tiền mặt số tiền 47.800.000đ, 100 chiếc balo, sữa, 

bánh kẹo nhân dịp Tết nguyên đán, 28/6, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nhân dịp đầu 

năm học mới. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quyền trẻ em 

- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 

phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện quyền trẻ em và các văn bản khác liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc 

trẻ em theo tiêu chí xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại địa phương. 
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 - Ngoài ra, công tác giám sát việc thực hiện quyền trẻ em được phản ánh qua 

các báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê số liệu tháng của các cộng tác viên chăm sóc 

trẻ em cấp thôn. 

- Qua kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương đã sử dụng kinh phí để thực 

hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đạt hiệu quả, đúng mục đích. 

4. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em 

 Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường giao cán bộ chuyên trách 

về Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ trách công tác trẻ em) chủ trì, phối hợp 

với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, cộng tác viên và cơ quan đoàn thể có liên quan 

thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em để cập nhật vào phần mềm quản lý 

thông tin trẻ em tại cơ sở theo Quy trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ về số lượng 

trẻ em trên địa bàn, đến nay đã cập nhật đạt 100% trẻ em. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VỀ TRẺ EM 

         1. Kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu: (Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm). 

 a) Mục tiêu 1: Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng cho trẻ em 

 - Chỉ tiêu 3: Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống: 11,8 ‰; Tỷ suất 

tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống: 11,8 ‰;  Tỷ suất tử vong trẻ 

em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống: 15,8 ‰ 

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi 

(KH <12%, TH 11,0% vượt); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều 

cao theo tuổi (KH <15,0% , TH 14,4% vượt); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng thể béo phì (KH 0,7%, TH 0,9% không đạt); Tỷ lệ trẻ em 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ 8 loại vắc xin (KH >95%, TH 81,7% không đạt); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (KH>95%, TH 81,7 % không đạt). 

- Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con: Không có. 

- Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ % cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh: 100% 

b) Mục tiêu 2: Về bảo vệ trẻ em 

- Chỉ tiêu 11: Tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích: 1,45 %0 (14/9.637*1.000); 
Tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích: 0,21 %0 (2/9.637*1.000); 

- Chỉ tiêu 13: Từng xóa bỏ tình trạng tảo hôn, giảm tỷ lệ % số cuộc tảo hôn: 

Không có tình trạng tảo hôn. 

 - Chỉ tiêu 14: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh: 100%  trẻ em 

sinh ra được đăng ký khai sinh đúng quy định pháp luật. 

c) Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em 

 - Chỉ tiêu 15: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, 

học tập và tâm lý xã hội: 100%. 

- Chỉ tiêu 16: Tỷ lệ huy động trẻ em dưới 5 tuổi đi học mẫu giáo: 100%  
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- Chỉ tiêu 17: Tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học: 100%; tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp tiểu 

học: Không có. 

- Chỉ tiêu 18: Tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở: 100%; tỷ lệ trẻ em bỏ học 

cấp trung học cơ sở: Không có. 

- Chỉ tiêu 19: Tỷ lệ trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho trẻ em: Không có 

- Chỉ tiêu 20: Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh 

khuyết tật: Không có; Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo 

dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phụ hồi chức năng phù hợp: 100% 

- Chỉ tiêu 21: Tỷ lệ các xã, phường có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em: 

100% (Nhà Văn hóa thôn, tổ) 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí dành cho công tác chăm sóc trẻ em còn hạn chế, chưa đáp ứng được 

công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. 

- Các điểm vui chơi, hình thức giải trí dành riêng cho trẻ em còn thiếu nhất là 

trong các dịp nghỉ lễ, tết, nghỉ hè; các thiết chế văn hóa, thông tin, cơ sở vật chất 

trang thiết bị phục vụ vui chơi giải trí cho trẻ em còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu 

vui chơi của trẻ em. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp kiêm nhiệm 

nhiều công việc nên công tác tham mưu triển khai thực hiện đôi khi còn hạn chế. 

- Một số gia đình kinh tế khó khăn nhiều bậc cha mẹ đi làm ăn xa ít quan tâm chăm 

sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nên vẫn xảy ra tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Sở LĐTBXH tỉnh; 

- TT HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ CT trẻ em; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Trưởng 
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Phụ lục 01 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM ĐÃ BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      /10/2024 

của UBND thành phố Bắc Kạn) 

 

Stt 
Cơ quan 

ban hành 

Loại Văn 

bản 
Tên văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

1 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 167/QĐ-QBTTE  về việc hỗ trợ 

kinh phí cho trẻ em điều trị bệnh do tai 

nạn thương tích (Nguyễn Khắc Việt, tổ 

3, Phùng Chí Kiên) 

25/01/2024 

2 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Số 22/KH-UBND thực hiện Chương 

trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ 

em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa 

bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023 

- 2030 

31/01/2024 

3 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số353/UBND-LĐTBXH báo cáo định 

kỳ các chỉ tiêu thống kê về trẻ em theo 

quy định tạiThông tư số 13/2021/TT-

BLĐTBX 

05/3/2024 

4 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 439/UBND-LĐTBXH thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em 

năm 2024 

15/3/2024 

5 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Số 71/KH-UBND triển khai đánh giá 

và công nhận xã, phường phù hợp với 

trẻ em trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

năm 2024 

26/3/2024 

6 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 591/UBND-LĐTBXH kiểm tra việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ 

em và phòng, chống xâm hại trẻ em 

05/4/2024 

7 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Số 82/KH-UBND triển khai Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2024 
08/4/2024 

8 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 730/UBND-LĐTBXH  về việc xây 

dựng mô hình mỗi xã, phường có ít 

nhất một điểm vuichơi dành riêng cho 

trẻ em 

19/4/2024 

9 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 738/UBND-LĐTBXHvề việc đề 

nghị tổng hợp báo cáo định kỳ công tác 

trẻ em 6 tháng đầu năm 2024 

22/4/2024 
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10 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 772/UBND-LĐTBXH về  việc lựa 

chọn trẻ em và người phụ trách trẻ em 

tham dự Lễ phát động Tháng hành 

động vì trẻ em và Khai 

mạc hoạt động hè tỉnh năm 2024 

25/4/2024 

11 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 773/UBND-LĐTBXH về việc gửi 

tài liệu hướng dẫn mô 

hình sự tham gia của trẻ em 

vào các vấn đề về trẻ em 

25/4/2024 

12 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1334/UBND-LĐTBXH về việc 

danh sách trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn và người phụ trách trẻ em 

tham dự Lễ phát động Tháng hành 

động vì trẻ em và Khai mạc hoạt 

động hè tỉnh năm 2024 

20/5/2024 

13 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 1373/QĐ-UBND về việc kiện toàn 

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em 

thành phố Bắc Kạn 

22/5/2024 

14 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số1376/QĐ-UBND về việc kiện toàn 

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em thành phố Bắc Kạn 

22/5/2024 

15 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1372/UBND-LĐTBXH về việc 

triệu tập trẻ em và người phụ trách trẻ 

em tham dự Lễ phát động Tháng hành 

động vì trẻ em và Khai mạc hoạt động 

hè tỉnh năm 2024 

23/5/2024 

16 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1406/UBND-LĐTBXH về việcvận 

động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 

2024 

27/5/2024 

17 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1547/UBND-VP về việc tăng cường 

công tác PCCC và CNCH; phòng nổ; 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em 

07/6/2024 

19 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1573/UBND-LĐTBXH về việc tổ 

chức Diễn đàn trẻ em  thành phố Bắc 

Kạn lần thứ năm, năm 2024 

11/6/2024 

20 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1574/UBND-LĐTBXH về việc đề 

nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Diễn đàn 

trẻ em lần thứ V, thành phố Bắc Kạn 

năm 2024 

11/6/2024 

21 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 1702/QĐ-UBND về việc thành lập 

Ban tổ chức và Tổ giúp việc Ban tổ 

chức Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc 

Kạn lần thứ V, năm 2024 

12/6/2024 
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22 
UBND 

thànhphố 
Công văn 

Số 1769/UBND-LĐTBXH về việc 

khám, sàng lọc cho trẻ em mắc bệnh 

tim bẩm sinh năm 2024 

02/7/2024 

23 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 1966/QĐ-UBND về việc thành lập 

đoàn tham gia Diễn đàn trẻ em tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ XI, năm 2024 

03/7/2024 

24 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Số 1996/QĐ-QBTTE về việc hỗ trợ 

kinh phí cho trẻ em điều trị bệnh do tai 

nạn thương tích (Cháu Đàm Anh Tú, 

cư trú tổ 2, Phùng Chí Kiên) 

09/7/2024 

25 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1876/UBND-LĐTBXH về việc đẩy 

nhanh tiến độ, chuẩn hóa và làm sạch 

dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06 

12/7/2024 

26 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 1926/UBND-LĐTBXH về việc lựa 

chọn, lập hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn nhận học bổng từ Qũy bảo 

trợ trẻ em thành phố Bắc Kạn năm 

2024 

18/7/2024 

27 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 2202/QĐ-QBTTE về việc hỗ trợ 

kinh phí cho trẻ em điều trị bệnh do tai 

nạn thương tích (Hoàng Đình Trọng, 

cư trú tổ Tổng Nẻng, phường Huyền 

Tụng) 

01/8/2024 

28 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2142/UBND-LĐTBXH về việc 

chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại 

Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn lần 

thứ V, năm 2024 

13/8/2024 

29 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2206/UBND-LĐTBXH về việc đề 

nghị xây dựng báo cáo phục vụ hoạt 

động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc 

hội, khóa XV, tỉnh Bắc Kạn 

23/8/2024 

30 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2284/UBND-LĐTBXH về việc 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 

tâm công tác trẻ em 05 tháng cuối năm 

2024 

23/8/2024 

31 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2339/UBND-LĐTBXH về việc lựa 

chọn, lập dánh sách trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn, học giỏi nhận học bổng 

của Chương trình "Thắp sáng ước mơ 

thiếu nhi Việt Nam" 

30/8/2024 

32 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số  2362/UBND-LĐTBXH về việc 

đăng ký danh sách trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn, đạt thành tích tốt trong học 

05/9/2024 
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tập, nhận học bổng Chương trình 

"Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt 

Nam" 

33 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 2431/UBND-LĐTBXH về việc rà 

soát, lựa chọn trẻ em là học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực 

hiện ghi hình "Cặp lá yêu thương" 

12/9/2024 

34 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2432/UBND-LĐTBXH về việc cử 

đại biểu tham dự tập huấn nâng cao 

năng lực cán bộ, người làm công tác 

giảm nghèo, trẻ em 

12/9/2024 

35 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2495/UBND-LĐTBXH về việc rà 

soát, lập danh sách trẻ em bị ảnh hưởng 

bởi bão số 3 (Yagi) 

18/9/2024 

36 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2496/UBND-LĐTBXH về việc 

danh sách đại biểu đăng ký tham dự tập 

huấn nâng cao năng lực cán bộ, người 

làm công tác trẻ em 

18/9/2024 

37 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2515/UBND-LĐTBXH về việc báo 

cáo kết quả rà soát trẻ em bị ảnh hưởng 

bởi bão số 3 (Yagi) 

19/9/2024 

38 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Số 2469/QĐ-QBTTE về việc trao học 

bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, vượt khó học tốt năm 2023-2024 

25/9/2024 

39 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2624/UBND-LĐTBXH về việc đề 

nghị tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn 

đề về trẻ em năm 2024 

30/9/2024 

40 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Số 2664/UBND-LĐTBXH về việc  

triển khai đánh giá và công nhận xã, 

phường phù hợp với trẻ em năm 2024 

02/10/2024 
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Phụ lục 02 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ TRẺ EM NĂM 2023 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC- UBND ngày      /10/2024 của Ủy ban  nhân dân thành phố Bắc Kạn) 

 

- Trung tâm Y tế báo cáo số liệu 05 chỉ tiêu gồm: 3, 4, 5, 6,11. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo số liệu 07 chỉ tiêu gồm: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Phòng Tư pháp báo cáo số liệu chỉ tiêu 14. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo số liệu 02 chỉ tiêu gồm: 13 và 21. 
 

 

Stt 

 

Các chỉ tiêu về trẻ em 

 

ĐVT 

Kết quả thực hiện 

Năm 

2023 

Năm 2024 

Kế hoạch 

Kết quả thực 

hiện 

(từ ngày01/01/2024 

đến ngày15/10/2024) 

Mục tiêu 1:  Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em  

1 Chỉ tiêu 3: 

- Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống  

 

‰ 
0 <7 11,8 

- Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ 

đẻ sống  

‰ 
0 <11 11,8 

- Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ 

sống  

‰ 
0 <13 15,8 

2 Chỉ tiêu 4: 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng 

theo tuổi 

% 11,4 <12 

 

11,0 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều 

cao theo tuổi. 
% 15 ≤15 14,4 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì  % 0 0,7 0,9 
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3 

Chỉ tiêu 5: 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 

loại vắc xin  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 

các loại vắc xin  

 

 

% 

 

% 

75,5 

 

75,5 

 

 

>95 

 

>95 

 

 

 

 

81,7 

 

81,7 

4 Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con. % 0 0 0 

5 Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ % cơ sở giáo dục cho trẻ em có công 

trình vệ sinh  
% 100 100 100 

Mục tiêu 2:  Về bảo vệ trẻ em  

 

 

6 

Chỉ tiêu 11: 

- Tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích  

 

‰ 

23/10.090

=2,28 
0 14/9.367 = 1,25 

- Tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích  ‰ 
2/10.090=

0,20 
0 2/9.367=0,21 

7 Chỉ tiêu 13:  

Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, giảm tỷ lệ % số 

cuộc tảo hôn  

 

% 0 0 0 

8 Chỉ tiêu 14: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký 

khai sinh  

% 100 100 100 

Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em 

9 Chỉ tiêu 15: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển 

phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội  

% 100 100 100 

10 Chỉ tiêu 16: Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu 

giáo  

% 100 100 100 

11 Chỉ tiêu 17:  

- Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

- Tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học  % 0 0 0 

12 Chỉ tiêu 18: 

- Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 
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- Tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở  % 0 0 0 

13 Chỉ tiêu 19: Tỷ trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý 

trẻ em  
% 0 0 0 

14 Chỉ tiêu 20: 

- Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp 

với học sinh, sinh viên khuyết tật. 

 

% 

  

0 

 

0 

- Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp 

cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ 

phục hồi chức năng phù hợp  

%  100 100 

15 Chỉ tiêu 21: Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn 

hóa, vui chơi dành cho trẻ em  
% 

100 

(8/8) 

100 

(8/8) 

100 

(8/8) 
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